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STT Họ và tên Chức vụ 
Tự nhận 

mức xếp loại 

Kết quả đánh giá 

của cấp có thẩm 

quyền 

Lý do thay 

đổi mức xếp 

loại(nếu có) 

Tiểu học Thạch Bàn B 

1 Nguyễn Thị Thu Hương Hiệu trưởng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 94 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

 

2 Đỗ Thanh Hương 
Phó hiệu 

trưởng 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

(Loại A) 

Điểm đánh giá: 93 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ 

được phân 

công phụ trách, 

Xây dựng và 

chỉ đạo 2 nội 

dung tham gia 

thi GVG cấp 

Quận đạt kết 

quả tốt. 

3 Trần Thị Bích Diệp 
Phó Hiệu 

trưởng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

4 Nguyễn Tô Ly 
Nhân viên 

Kế toán 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Làm tốt công 

tác tài chính, 

cơ sở vật chất. 

5 Mai Thị Oanh 
Nhân viên Y 

tế 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 



6 Vũ Thị Thanh Hiếu 

Giáo viên 

Tổng phụ 

trách 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Tổ chức có 

hiệu quả các 

hoạt động Đội 

trong HK1. 

7 Nguyễn Thanh Hảo 
Nhân viên 

văn phòng 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

8 Dương Xuân Hằng Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

9 Nguyễn Thị Hương  
Giáo viên 

Thể dục 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

10 Phạm Thị Tiện Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Hoàn thành 

nhiệm vụ. Hỗ 

trợ tích cực, có 

hiệu quả trong 

công tác tổ 

chức các cuộc 

thi trên mạng 

cho Hs. 

11 Tôn Thị Diệu Thúy Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

12 Nguyễn Thị Mỹ Linh Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

13 Nguyễn Phương Thảo Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

14 Nguyễn Thị Bích Loan Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 



15 Bùi Thị Thúy Hà Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

16 Trần Thị Thu Trang Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 94 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Hoàn thành tốt 

các nhiệm vụ. 

Tham gia thi 

GVG cấp Quận 

đạt kết quả tốt. 

17 Khúc Thu Hồng Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

18 Nguyễn Thị Hồng Thu Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

19 Vũ Thu Hoài Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

20 Nguyễn Ánh Hải Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

21 Vũ Thị Thu Hương Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

22 Lê Thị Diệu Linh Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

23 Đinh Thị Ninh Trang Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

24 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 



25 Mai Thanh Hòa Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

26 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

27 Lê Ánh Nguyệt Lệ Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

28 Lê Thị Ngọc Anh Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

29 Đinh Thị Hồng Quyến Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 89 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

30 Hoàng Phương Mai Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 86 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

31 Trần Thị Hồng Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 91 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Phối hợp với 

BGH tổ chức 

thành công Đại 

hội Công đoàn 

nhiệm kỳ 2023-

2028. 

32 Trịnh Hà Phương Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

33 Hoàng Hương Huyền Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

34 Trần Thúy Hồng Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: 
 



Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

35 Nguyễn Thị Thu Hà 
Nhân Viên 

Thư viện 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

36 Lưu Thành Trung 
Nhân Viên 

Bảo vệ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 87 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

37 Đỗ Trần Sao Mai Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

38 Dương Hoàng Lan Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

39 Ngô Thị Quỳnh Trang Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

40 Hoàng Thanh Hương Giáo viên  

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

41 Đào Thị Nhàn Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

42 Vũ Thị Kim Ngân Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 90 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ (Loại 

A) 

Tích cực bồi 

dưỡng Hs tham 

gia thi Tiếng 

Anh cấp Quận 

đạt kết quả cao. 

43 Nguyễn Thị Hồng Minh Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 



44 Lương Nhật Thảo Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 88 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

45 Phạm Thị Thuỷ Giáo viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 85 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

46 Vũ Văn Hường Nhân viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

(Loại B) 

Điểm đánh giá: 84 

Kết quả xếp loại: 

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ (Loại B) 

 

 

                                                                                                               

 

  

 


